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LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả 

trong luận văn là trung thực, và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ tài 

liệu nào khác. 

 Tôi xin cam đoàn rằng mọi sự giúp đỡ để hoàn thành luận văn này đã 

đƣợc cảm ơn. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đã đƣợc ghi rõ nguồn 

gốc. 

 

 Học viên thực hiện luận văn 

 

 

 

Phạm Chí Hiếu 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học công nghệ trên thế 

giới, mặc dù xuất phát chậm hơn rất nhiều nƣớc nhƣng trong hơn chục năm 

qua đất nƣớc chúng ta đã trải qua cuộc cách mạng lớn lao về công nghệ thông 

tin. Để đáp ứng những đòi hỏi của sự phát triển đó phải có kế hoạch đào tạo 

bồi dƣỡng những cá nhân có niềm say mê và có năng khiếu trong lĩnh vực tin 

học đặc biệt học sinh các lớp chuyên tin tạo nguồn, cung cấp cho các trƣờng 

đại học các sinh viên đã đƣợc trang bị vốn kiến thức cơ sở vững chắc, giúp 

cho mục tiêu đi trƣớc đón đầu, rút ngắn khoảng cách về trình độ tin học giữa 

nƣớc ta và thế giới.  

Với học sinh phổ thông ở trƣờng chuyên phải đƣợc trang bị các kiến 

thức cơ sở về các loại cấu trúc dữ liệu và trang bị các kiến thức tiên tiến nhất 

về giải thuật. Việc truyền đạt các kiến thức về một số giải thuật nhƣ: quay lui, 

nhánh cận, quy hoạch động, tham lam, các giải thuật trên đồ thị … là rất cần 

thiết cho học sinh trƣờng Chuyên cũng nhƣ trong việc bồi dƣỡng học sinh 

giỏi các trƣờng THPT (trung học phổ thông) để phát triển tƣ duy và lập trình 

giải các bài toán tin học. Hình thành những nét cơ bản của nghệ thuật đoán 

nhận giải thuật và nghệ thuật lập trình. Tạo lập và củng cố lòng say mê tìm 

hiểu và khám phá cho học sinh khi giải các bài toán tin. 

Để giải một bài toán thông thƣờng có nhiều cách tiếp cận. Mỗi cách tiếp 

cận khác nhau cho kết quả với độ tối ƣu khác nhau. Với nhiều bài toán việc 

tìm ra giải thuật tối ƣu không phải việc đơn giản, do đó một kĩ năng cần thiết 

để giải đƣợc một bài toán hoàn chỉnh là phải giải đƣợc bài toán ở kích thƣớc 

dữ liệu vừa phải. Đây là sẽ những bộ dữ liệu thử mang tính định hƣớng chiến 

lƣợc cho việc giải bài toán. Có rất nhiều bài toán, đặc biệt là bài toán tối ƣu, 
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có thể giải ngay bằng thuật toán duyệt toàn bộ hoặc một phần của một bài 

toán lớn. Với phƣơng pháp duyệt toàn bộ, điển hình là thuật toán quay lui có 

một nhƣợc điểm đó là độ phức tạp bài toán thƣờng lớn, do đó kích thƣớc bài 

toán giải đƣợc rất hạn chế. Để khắc phục nhƣợc điểm chúng ta thƣờng phải áp 

dụng kết hợp kĩ thuật nhánh cận (nhánh và cận). 

Việc áp dụng kĩ thuật nhánh cận vào các bài toán bài toán thƣờng khá 

trừu tƣợng và khó hiểu với học sinh THPT. Làm thế nào để có thể xây dựng 

được một “cận” để có thể đánh giá được “độ tốt” của “nhánh” đang xét ? 

Làm thế nào có thể kết hợp kĩ thuật nhánh cận vào các bài toán duyệt quay 

lui hiệu quả ?  Do đó tôi thấy việc phân tích, đánh giá và định hƣớng cách 

tiếp cận một bài toán bằng kĩ thuật nhánh cận là rất cần thiết. Từ đó nâng cao 

chất lƣợng của việc dạy và học cho học sinh. 

Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Phát 

triển các kĩ thuật nhánh cận và ứng dụng”. 

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Kĩ thuật nhánh cận và ứng dụng để giải một số bài toán liệt kê và tìm 

phƣơng án tối ƣu. 

3. Hƣớng nghiên cứu của đề tài 

- Giới thiệu tổng quan kĩ thuật nhánh cận và các kỹ thuật liên quan. 

- Tổ chức bài toàn theo kĩ thuật nhánh cận 

- Cách đánh giá cận của các bài toán khác nhau 

- Cài đặt chƣơng trình cho một số bài toán.   
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LỜI CẢM ƠN 

n vă , tôi đ

c s  h ng ô

. V ơn tôi xin ơ

đ Sau đ Đ Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đ đ n thu n l

n văn. 

ƣ -  

Khoa học Nguyễn Xuân Huy, ng n đ

, đ ng viên, đ n thu n l

t n vă p. 

Trong quá trình học tập, cũng nhƣ là trong quá trình làm luận văn, khó 

tránh khỏi sai sót, rất mong các Thầy, Cô thông cảm, bỏ qua. Đồng thời do 

trình độ cũng nhƣ kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên luận văn không thể 

tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy, Cô 

để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN KĨ THUẬT NHÁNH CẬN 

1.1. Giới thiệu chung 

Một trong những bài toán đặt ra trong thực tế là việc tìm ra một nghiệm 

thoả mãn một số điều kiện nào đó, và nghiệm đó là tốt nhất theo một chỉ tiêu 

cụ thể, nghiên cứu lời giải các lớp bài toán tối ƣu thuộc về lĩnh vực quy 

hoạch toán học. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng trong nhiều trƣờng hợp 

chúng ta chƣa thể xây dựng một thuật toán nào thực sự hữu hiệu để giải bài 

toán, mà cho tới nay việc tìm nghiệm của chúng vẫn phải dựa trên mô hình 

liệt kê toàn bộ các cấu hình có thể và đánh giá, tìm ra cấu hình tốt nhất. Việc 

liệt kê cấu hình có thể cài đặt bằng các phƣơng pháp liệt kê: Sinh tuần tự và 

tìm kiếm quay lui.  

Thuật toán quay lui (backtracking) là chiến lƣợc tìm nghiệm bài toán 

bằng cách xét tất cả các phƣơng án có thể. Đó là một quá trình tìm kiếm theo 

độ sâu trong một tập hợp các lời giải. Trong quá trình tìm kiếm, nếu ta gặp 

một hƣớng lựa chọn không thỏa mãn, ta quay lui về điểm lựa chọn nơi có các 

hƣớng khác và thử hƣớng lựa chọn tiếp theo. Khi đã thử hết các lựa chọn 

xuất phát từ điểm lựa chọn đó, ta quay lại điểm lựa chọn trƣớc đó và thử 

hƣớng lựa chọn tiếp theo tại đó. Quá trình tìm kiếm thất bại khi không còn 

điểm lựa chọn nào nữa. Đây là một thuật toán có thể áp dụng để giải rất 

nhiều bài toán với kích thƣớc dữ liệu thích hợp. Ƣu điểm của thuật toán là 

đảm bảo tìm ra nghiệm đúng chính xác. Tuy nhiên, hạn chế là độ phức tạp 

thƣờng lớn. 

Mô hình thuật toán quay lui là tìm kiếm trên một cây phân cấp. Nếu giả 

thiết rằng ứng với mỗi nút tƣơng ứng với một giá trị đƣợc chọn cho x[i] sẽ 

ứng với chỉ 2 nút tƣơng ứng với 2 giá trị mà x[i+1] có thể nhận thì cây n cấp 

sẽ có tới 2
n
 nút lá, con số này lớn hơn rất nhiều lần so với dữ liệu đầu vào n. 
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Chính vì vậy mà nếu nhƣ ta có thao tác thừa trong việc chọn x[i] thì sẽ phải 

trả giá rất lớn về chi phí thực thi thuật toán bởi quá trình tìm kiếm lòng vòng 

vô nghĩa trong các bƣớc chọn kế tiếp x[i+1], x[i+2], … Khi đó, một vấn đề 

đặt ra là trong quá trình liệt kê lời giải ta cần tận dụng những thông tin đã tìm 

đƣợc để loại bỏ sớm những phƣơng án chắc chắn không phải tối ƣu. Kỹ thuật 

đó gọi là kỹ thuật đánh giá nhánh cận trong tiến trình quay lui. 

Kĩ thuật Nhánh cận (Nhánh và cận – Branch and Bound) giúp chúng ta 

đánh giá đƣợc nghiệm, do có thể cắt bỏ đi những phƣơng án (nhánh) không 

cần thiết, việc tìm nghiệm tối ƣu sẽ nhanh hơn, cải thiện đƣợc độ phức tạp 

thuật toán. 

Những bài toán tìm một nghiệm, liệt kê hoặc bài toán tối ƣu là những 

lớp bài toán có thể giải bằng Kĩ thuật Nhánh cận. 

1.2. Ý tưởng của thuật toán 

Nhánh cận là kỹ thuật xây dựng cây tìm kiếm phƣơng án tối ƣu, nhƣng 

không xây dựng toàn bộ cây mà sử dụng giá trị cận để hạn chế bớt các nhánh.  

Phƣơng án là các khả năng có thể của bài toán, những phƣơng án thỏa 

yêu cầu đƣợc gọi là nghiệm của bài toán. 

Trong quá trình duyệt qua tất cả các phƣơng án của bài toán, từ một nút 

có thể phát sinh ra nhiều nút con khác nhau, mỗi nút con này có thể có nhiều 

nút con khác nữa. Do đó, mỗi nút con này sẽ lại là gốc của một cây con. Quá 

trình tìm kiếm này sẽ tạo ra một cây tìm kiếm. Nếu ta có thể đánh giá để cắt 

bỏ đi một nhánh con không khả thi thì số lƣợng phƣơng án phải duyệt sẽ giảm 

đi đáng kể. 

Với mỗi nút trên cây ta sẽ xác định một giá trị cận. Giá trị cận là một giá 

trị gần với giá của các phƣơng án. Với bài toán tìm Min ta sẽ xác định cận 


